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THƯ NGỎ 
 

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác 
 
 Lời đầu tiên CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BẾN THÀNH xin gửi đến quý 
khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành đạt. Chúng tôi xin chân thành 
cảm ơn  Quý khách hàng đã ủng hộ sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. 
 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BẾN THÀNH được thành lập với mong muốn 
trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về cung cấp tủ điện, thang máng cáp công 
nghiệp. 
 Với phương châm " Uy tín - Chất lượng - Tiến độ - Giá cạnh tranh "làm Kim Chỉ 
Nam . chúng tôi cam kết mang đến cho Quý khách hàng sự hài lòng tối đa bằng các sản 
phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý nhất. 
 Chúng tôi đang nỗ lực hằng ngày để khẳng định mình và giữ sự tin yêu của khách 
hàng. Đến với chúng tôi, Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sảm 
phẩm, giá cả phù hợp,tiến độ sản xuất ,cung cách phục vụ . 
 Một lần nữa CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ BẾN THÀNH xin chân thành cảm 
ơn và hy vọng nhận được sự hợp tác của Quý công ty được bền vững , tiến lên và thành 
đạt . 
 Trân trọng kính chào! 
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DANH MỤC SẢN PHẨM 
 

A. Các sản phẩm của Bến Thành 
I. Máng cáp 

II. Thang cáp 

III. Khay cáp 

IV. Tủ điện 

B. Chi tiết các sản phẩm 

I. Quy trình sản xuất 

II. Máng cáp 

III. Thang cáp 

IV. Khay cáp 

V. Phụ kiện kèm theo 
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A. CÁC SẢN PHẨM CỦA BÊN THÀNH 

 

 
 

Máng cáp (Cable Trunking) Khay cáp (Cable Tray) 

 

 

 

Khay cáp (Cable Tray) Khay cáp (Cable Tray) 
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Thang cáp (cable ladder) 
 
 

 
 
 

Hệ thống liên kết thang máng cáp và phụ kiện 
(Cable tray,cable trunking and acsecsories connector systems) 
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VỎ TỦ ĐIỆN 
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B. CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM 

I. QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

1. Cắt tole : chọn loại tole có độ dày, kích thước phù hợp để cắt theo quy cách. 

2. Dập lỗ : dập lỗ trên máy dập tay hoặc máy dập tự động CNC 

3. Chấn : chấn định hình theo quy cách yêu cầu 

4. Hàn : hàn ghép, vệ sinh các mối hàn. 

5. Mài : mài nhẵn các lỗ dập để làm sạch bavia 

6. Xử lý bề mặt sản phẩm. 

7. Rửa nước, hong khô 

8. Sơn : đưa sản phẩm vào buồng sơn, phun bột sơn tĩnh điện với màu phù hợp 

9. Hấp : đưa sản phẩm vào lò hấp và hấp ở nhiệt độ 180-200oC trong 10 phút. 

10. Lắp ráp ổ khóa, bản lề, dán role v.v... đối với sản phẩm vỏ tủ điện. 

   11. Kiểm tra sản phẩm lần cuối. 

   12. Đóng gói.Ghi chú:  

*Đối với các sản phẩm là tole tráng kẽm hoặc Inox, bỏ qua bước 7,  8.  

*Tole nhúng kẽm bỏ qua bước 7->9, 

* Sau khi nhúng kẽm về tiếp tục các bước 10, 11. 

*Tole tráng kẽm có qua công đoạn hàn, thì vết hàn được xử lý xịt sơn nhũ bạc 
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II. MÁNG CÁP - MÁNG ĐIỆN - CABLE TRUNKING  

II.1 Máng cáp - Máng điện - Cable Trunking (MC): 

- Máng cáp ( hay còn gọi là máng điện hoặc trunking ) là máng dẫn dùng cho việc lắp đặt 
dây và cáp điện trong các nhà máy, chung cư, cao ốc...  

- Đặc tính tiêu chuẩn: 

Vật liệu: Tole sơn tĩnh điện, Inox 201, 304, 316, tole mạ kẽm điện phân, tole mạ kẽm 
nhúng nóng.  

Chiều dài tiêu chuẩn: 2.4m, 2.5 m hoặc 3.0m/cây  
 
Kích thước chiều rộng: 50 ÷ 500 mm. 
 
Kích thước chiều cao: 30 ÷ 200 
 
Màu thông dụng: trắng, xám, kem nhăn hoặc cam. 
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  II.2 MỘT SỐ QUY CÁCH THÔNG DỤNG: 

KÝ HIỆU 
KÍCH THƯỚC CHIỀU DÀY 

THAM KHẢO 
(mm)  H (mm) W (mm) 

MC 40x60 40 60 0.8 

MC 50x50 50 50 0.8 

MC 50x75 50 75 0.8 

MC 50x100 50 100 0.8 

MC 50x150 50 150 1.0 

MC 50x200 50 200 1.0 

MC 50x300 50 300 1.5 

MC 75x75 75 75 0.8 

MC 75x100 75 100 1.0 

MC 75x150 75 150 1.0 

MC 75x200 75 200 1.2 

MC 75x300 75 300 1.5 

MC 100x100 100 100 1.5 

MC 100x150 100 150 1.5 

MC 100x200 100 200 1.2 

MC 100x300 100 300 1.5 

MC 150x150 150 150 1.0 

MC 150x200 150 200 1.2 

MC 150x300 150 300 1.5 

MC 200x500 200 500 1.5 
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II.3 Chi tiết bản vẽ mẫu: 

 
Máng cáp (Cable trunking)  

Nối U máng cáp (Cable trunking U connector) 
 Nắp máng cáp (Cover of trunking) 

 

 

Co Thập thang cáp (Flat four 
way cable ladder) 
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Co T máng cáp (flat tee cable 
trunking) 
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Co L máng cáp có nắp 
(Flat bend trunking- 

cover) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Co T  Máng cáp  có nắp 
(Flat tee trunking-cover) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co thập máng cáp có nắp 
(Flat four way trunking - 

cover) 
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ICo ngang máng cáp - Co máng điện - Flat 
bend trunking: 

- Co ngang máng cáp ( Hay còn gọi là Co L) dùng 
để chuyển hướng hệ thống máng theo hướng 
vuông góc trên cùng một mặt phẳng. 

  
 

  

Tê máng cáp - Tê máng điện - Flat tee 
trunking: 

- Tê máng cáp ( Hay còn gọi là Ngã Ba) dùng để 
chia hệ thống máng thành ba hướng trên cùng 
một mặt phẳng. 

  
 

   

Thập máng cáp - Thập máng điện - Flat four 
way trunking: 

- Thập máng cáp (Hay còn gọi là Ngã Tư) dùng 
để chia hệ thống máng cáp thành bốn hướng trên 
cùng một mặt phẳng. 

  
 

   
 
Co lên máng cáp - Co lên máng điện - Internal 
bend trunking: 

- Co lên máng cáp (Hay còn gọi là Co Bụng, Co 
Trong) dùng để chuyển hướng hệ thống máng cáp 
vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên 
trên. 

   
 
   



 
www.thietbibenthanh.com 

CÔNG TY CỔ PHẨN THIẾT BỊ BẾN THÀNH 
VP Giao dịch: 

Xưởng 1: 
Xưởng 2: 

Điện thoại: 

20 Đường số 2, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM 
Đường Liên Ấp 2-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM 
Trảng Bom An Viễn, KCN Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai   
(028) 627 96888 - Email: lienhe@thietbibenthanh.com 

 

 

14 | 2 2  
 

Co xuống máng cáp-Co xuống máng điện-
External bend trunking: 

- Co xuống máng cáp (Hay còn gọi là Co Lưng, 
Co Ngoài) dùng để chuyển hướng hệ thống máng 
cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo 
hướng xuống dưới. 

  

  

 Giảm máng cáp - Giảm máng điện - Reducer 
trunking: 

- Giảm máng cáp dùng cho việc giảm chiều rộng 
hoặc vừa giảm chiều rộng vừa giảm chiều cao 
của hệ thống máng cáp.  
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III. KHAY CÁP  - KHAY ĐIỆN - CABLE TRAY 

III.1 Khay cáp  - Khay điện - Cable tray (KC): 

- Khay cáp ( hay còn gọi là khay điện hoặc cable tray ) là khay dẫn dùng cho việc lắp đặt 
dây và cáp điện trong các nhà máy, chung cư, cao ốc...  

- Đặc tính tiêu chuẩn: 

Vật liệu: Tole sơn tĩnh điện, tole mạ kẽm, Inox 201, 304, 316 và đặc biệt là tole mạ kẽm 
nhúng nóng 

Chiều dài tiêu chuẩn: 2.4m, 2.5 m hoặc 3.0m/cây  
Kích thước chiều rộng: 100 ÷ 1000 mm. 
Kích thước chiều cao: 30 ÷ 200 
Màu thông dụng: trắng, xám, kem nhăn hoặc cam. 
 
III.2 MỘT SỐ QUY CÁCH THÔNG DỤNG 
 

KÝ HIỆU 
KÍCH THƯỚC CHIỀU DÀY 

THAM 
KHẢO(mm) H (mm) W (mm) 

KC 50x100 50 100 0.8 

KC 50x150 50 150 1.0 
KC 50x200 50 200 1.2 
KC 50x250 50 250 1.2 

KC 50x300 50 300 1.2 
KC 50x400 50 400 1.5 

KC 100x150 100 150 1.0 
KC 100x200 100 200 1.2 

KC 100x250 100 250 1.2 
KC 100x300 100 300 1.2 

KC 100x400 100 400 1.5 
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III.3 Chi tiết bản vẽ mẫu: 

 

Khay cáp (Cable tray) – Nắp khay cáp ( Cover of cable tray)  
 Nối khay cáp (Cable tray connector) 

 
 
 

Co ngang khay cáp - Co khay điện - Flat bend 
cable tray : 

- Co ngang khay cáp ( Hay còn gọi là Co L) 
dùng để chuyển hướng hệ thống khay theo 
hướng vuông góc trên cùng một mặt phẳng. 
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Tê khay cáp - Tê khay điện - Flat tee cable 
tray: 

- Tê khay cáp ( Hay còn gọi là Ngã Ba) dùng để 
chia hệ thống khay thành ba hướng trên cùng 
một mặt phẳng. 

  
 

    

Thập khay cáp - Thập khay điện - Flat four 
way cable tray: 
 
- Thập khay cáp (Hay còn gọi là Ngã Tư) dùng 
để chia hệ thống khay cáp thành bốn hướng trên 
cùng một mặt phẳng. 

 
    

Co lên khay cáp - Co lên khay điện - Internal 
bend cable tray:  
 
- Co lên khay cáp (Hay còn gọi là Co Bụng, Co 
Trong) dùng để chuyển hướng hệ thống khay 
cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo 
hướng lên trên. 

 
    

Co xuống khay cáp - Co xuống khay điện - 
External bend cable tray: 
 
- Co xuống khay cáp (Hay còn gọi là Co Lưng, 
Co Ngoài) dùng để chuyển hướng hệ thống khay 
cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo 
hướng xuống dưới. 
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Giảm khay cáp - Giảm khay điện - Reducer 
cable tray : 

- Giảm khay cáp dùng cho việc giảm chiều rộng 
hoặc vừa giảm chiều rộng vừa giảm chiều cao 
của hệ thống khay cáp. 
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IV. THANG CÁP - THANG ĐIỆN - THANG MÁNG  - CABLE LADDER 

IV. 1 Thang cáp - Thang điện - Thang máng cáp - Cable ladder (TC): 

- Thang cáp ( hay còn gọi là thang điện, thang máng cáp hoặc cable ladder) là thang dẫn 
dùng cho việc lắp đặt dây và cáp điện trong các nhà máy, chung cư, cao ốc...  

- Đặc tính tiêu chuẩn: 

Vật liệu: Tole sơn tĩnh điện, tole mạ kẽm, Inox 201, 304, 316 và đặc biệt là tole mạ kẽm 
nhúng nóng.              

Chiều dài tiêu chuẩn: 2.4m, 2.5 m hoặc 3.0m/cây  
Kích thước chiều rộng: 100 ÷ 1000 mm. 
Kích thước chiều cao: 50 ÷ 200 
Màu thông dụng: trắng, xám, kem nhăn hoặc cam 

IV.2 Một số quy cách thông dụng: 

KÝ HIỆU 
KÍCH THƯỚC CHIỀU DÀY 

THAM 
KHẢO(mm) H (mm) W (mm) 

TC 50x200 50 200 1.2 
TC 50x300 50 300 1.2 
TC 50x400 50 400 1.5 

TC 100x200 100 200 1.2 
TC 100x300 100 300 1.2 
TC 100x400 100 400 1.5 

TC 100x500 100 500 1.5 

TC 100x600 100 600 1.5 

TC 100x800 100 800 2.0 

TC 100x900 100 900 2.0 
TC 100x1000 100 1000 2.0 
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IV.3 Chi tiết bản vẽ mẫu:  

 

Thang cáp (Cable ladder)  
Nối thang cáp (Cable ladder connector)  

 
  

Co ngang thang cáp - Co thang điện - Flat bend 
cable ladder: 

- Co ngang thang cáp ( Hay còn gọi là Co L) dùng 
để chuyển hướng hệ thống thang theo hướng vuông 
góc trên cùng một mặt phẳng. 

 
    

Tê Thang cáp - Tê thang điện - Flat tee cable 
ladder:  

- Tê thang cáp ( Hay còn gọi là Ngã Ba) dùng để 
chia hệ thống thang thành ba hướng trên cùng một 
mặt phẳng. 
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Thập thang cáp - Thập thang điện - Flat four 
way cable ladder: 

- Thập thang cáp (Hay còn gọi là Ngã Tư) dùng để 
chia hệ thống thang cáp thành bốn hướng trên cùng 
một mặt phẳng. 

 
    

Co lên thang cáp - Co lên thang điện - Internal 
cable ladder:  

- Co lên thang cáp (Hay còn gọi là Co Bụng, Co 
Trong) dùng để chuyển hướng hệ thống thang cáp 
vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên 
trên. 

 
    

Co xuống thang cáp - Co xuống thang điện - 
External cable ladder: 

- Co xuống thang cáp (Hay còn gọi là Co Lưng, Co 
Ngoài) dùng để chuyển hướng hệ thống thang cáp 
vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng 
xuống dưới. 

 
    

Giảm thang cáp - Giảm thang điện - Reducer 
cable ladder: 

- Giảm thang cáp dùng cho việc giảm chiều rộng 
hoặc vừa giảm chiều rộng vừa giảm chiều cao của 
hệ thống thang cáp. 

 



 
www.thietbibenthanh.com 

CÔNG TY CỔ PHẨN THIẾT BỊ BẾN THÀNH 
VP Giao dịch: 

Xưởng 1: 
Xưởng 2: 

Điện thoại: 

20 Đường số 2, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM 
Đường Liên Ấp 2-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM 
Trảng Bom An Viễn, KCN Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai   
(028) 627 96888 - Email: lienhe@thietbibenthanh.com 

 

 

22 | 2 2  
 

 

V. CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO 
 
 

                                                               
 

Ty ren( Gu Jong) 
 

                                                          

Bulon, đai ốc, miếng lót 
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 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM CỦA KHÁCH HÀNG 
ĐẾN VỚI CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI  


